
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

NGŨ HÀNH SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐẠT GIẢI CUỘC THI “AN TOÀN GIAO THÔNG 

CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI” TOÀN QUỐC     

 (Kèm theo Quyết định số: 83/QĐ-THPTNNS, ngày 16/5/2024  

của Trường THPT Ngũ Hành Sơn) 

 

STT Họ và tên  Tổ Giải 

1 Võ Thị Kim Nhựt   Ngũ Văn Ba 

 

Danh sách này có 01 viên chức./. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

NGŨ HÀNH SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH VIÊN CHỨC BỒI DƯỠNG HỌC SINH, VẬN ĐỘNG VIÊN DỰ 

THI ĐẠT GIẢI CẤP THÀNH PHỐ     

 (Kèm theo Quyết định số: 83/QĐ-THPTNNS, ngày 16/5/2024  

của Trường THPT Ngũ Hành Sơn) 

 

STT HỌ VÀ TÊN 

MÔN BỒI 

DƯỠNG 

SỐ LƯỢNG GIẢI 

NHẤT 

(HCV) 

NHÌ 

(HCB) 

BA 

(HCĐ) KK 

1 Trần Thị Mỹ Tín Tiếng Anh   1 1 2 

2 Đinh Thị Lan Anh GDCD 12     3 7 

3 Võ Thị Kim Loan Bơi Lội   3 5   

4 Bùi Phước thiện Đá Cầu 1 2     

5 Bùi Phước Thiện Bóng đá nữ     1   

6 Lê Cao Quý Bóng đá nam   1     

7 Trần Thị Như Hiếu Thể dục nhịp điệu     1   

8 Mai Đăng Khoa Toán 0 1 5 7 

9 Nguyễn Thị Phương Dung Tin 0 1 0 0 

10 Nguyễn Thị Phương Dung Tin học trẻ 1 0 1 1 

11 Nguyễn Thị Vũ Như Hóa học 0 1 4 4 

12 Nguyễn Thị Hồng Vật lí 1 2 4 3 

13 Phạm Ngọc Thưởng Sinh học 0 0 3 4 

14 Võ Thị Hiền Lịch Sử 1 3 2 3 

15 Đặng Thị Hoa Địa Lí 0 2 2 4 

16 Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn 0 1 0 2 

  cộng   4 18 32 37 

 

 

Danh sách này có 16 viên chức./. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

NGŨ HÀNH SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐẠT SÁNG KIẾN CẤP SỞ     

 (Kèm theo Quyết định số: 83/QĐ-THPTNNS, ngày 16/5/2024  

của Trường THPT Ngũ Hành Sơn) 

 

STT HỌ VÀ TÊN TỔ CHUYÊN MÔN 

1 
Hoàng Thị Diệu Hiền Toán - Tin 

2 
Mai Thị Thanh Hương Toán - Tin 

3 
Phạm Thị Thanh Nga Toán - Tin 

4 
Nguyễn Thị Phương Dung  Toán - Tin 

5 
Nguyễn Thái Minh Anh Toán - Tin 

6 
Trần Thị Thủy Hóa - Sinh 

7 
Phạm Thị Thùy Trang Hóa - Sinh 

8 
Nguyễn Thị Minh Tâm Hóa - Sinh 

9 
Phạm Thị Thùy Trang Hóa - Sinh 

10 
Trần Thị Thủy Hóa - Sinh 

11 
Nguyễn Thị Hồng Vật lí 

12 
Nguyễn Văn Hồng Vật lí 

13 
Nguyễn Thị Thu Nga Ngữ văn 

14 
Nguyễn Thị Hồng Sương Ngữ văn 

15 
Võ Thị Kim Nhựt Ngữ văn 

16 
Trần Thị Như Hiếu Môn GDQPAN 

17 
Phạm Thị Cẩm Lai Môn Hóa  

 

 

Danh sách này có 17 viên chức./. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

NGŨ HÀNH SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐỘI TUYỂN HỌC SINH ĐẠT GIẢI  

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP THÀNH PHỐ     

 (Kèm theo Quyết định số: 83/QĐ-THPTNNS, ngày 16/5/2024  

của Trường THPT Ngũ Hành Sơn) 

 

1. Giải nhất đồng đội nam môn đá cầu tại HKPĐ thành phố năm 2023-2024 

2. Giải nhì đồng đội nữ môn đá cầu tại HKPĐ thành phố năm 2023-2024 

3. Giải ba đồng đội môn bơi lội ND 4X100m tiếp sức nam tại HKPĐ thành phố năm 2023-2024 

4. Giải ba đồng đội môn thể dục nhịp điệu tại HKPĐ thành phố năm 2023-2024 

5. Giải nhì đồng đội môn bóng đá nam tại HKPĐ thành phố năm 2023-2024 

6. Giải ba đồng đội môn bóng đá nữ tại HKPĐ thành phố năm 2023-2024 

 

Danh sách này có 06 đội tuyển./. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

NGŨ HÀNH SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

TẬP THỂ ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TOÀN DIỆN NĂM HỌC 2023-2024 

 (Kèm theo Quyết định số: 83/QĐ-THPTNNS, ngày 16/5/2024  

của Trường THPT Ngũ Hành Sơn) 

 

1. Lớp 12/8 

2. Lớp 11/1 

3. Lớp 11/2 

4. Lớp 10/1 

 

 

 

 

Danh sách này có 04 tập thể./. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

NGŨ HÀNH SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

HỌC SINH GIỎI, TIN HỌC TRẺ, HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP THÀNH PHỐ 

NĂM HỌC 2023-2024 

 (Kèm theo Quyết định số: 83/QĐ-THPTNNS, ngày 16/5/2024  

của Trường THPT Ngũ Hành Sơn) 

 

 

STT Họ và tên Lớp Xếp giải 

13 Nguyễn Đình Thiên Nghi 12/1 Khuyến khích 

1 Ngô Quốc Đạt 12/11 Nhì 

2 Phạm Thanh Ngân 12/9 Nhì 

3 Trần Phương Tiểu Mẫn 12/10 Ba 

4 Mai Phú Quốc 12/8 Ba 

5 Phan Thị Mai Anh 12/2 Khuyến khích 

6 Nguyễn Duy Phong 12/7 Khuyến khích 

7 Nguyễn Trần Bảo Huy 12/5 Khuyến khích 

8 Nguyễn Cửu Tri 12/4 Khuyến khích 

9 Nguyễn Thuỳ Trâm Anh 12/11 Ba 

10 Huỳnh Kim Ngân 12/7 Ba 

11 Mai Đăng Thế Bảo 12/10 Ba 

12 Đặng Thị Yến Phụng 12/7 Khuyến khích 

14 Trịnh Thị Hồng Diệp 12/7 Khuyến khích 

15 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 12/10 Khuyến khích 

16 Huỳnh Bá Ngọc Khoa 12/2 Khuyến khích 

17 Đặng Thảo Ly 12/7 Khuyến khích 

18 Lê Võ Lâm Trường 12/10 Khuyến khích 

19 Nguyễn Minh Toàn 12/1 Nhì 

20 Nguyễn Thiện Nhân 12/11 Ba 

21 Nguyễn Duy Tịnh 12/2 Ba 

22 Đồng Lê Minh Đạt 12/10 Ba 

23 Lê Trần Linh Khuê 12/1 Ba 

24 Huỳnh Minh Ngọc Ánh 12/7 Khuyến khích 

25 Nguyễn Viết Phi Bảo 12/7 Khuyến khích 

26 Đặng Ngọc Bảo Trân 12/2 Khuyến khích 

27 Nguyễn Hoàng Mai Trúc 12/3 Khuyến khích 

28 Cao Xuân Tuấn 12/2 Nhất 

29 Nguyễn Thái Hồng Ngọc 12/4 Nhì 

30 Nguyễn Thị Thanh Nga 12/4 Nhì 
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31 Lê Trần Bảo Vy 12/2 Nhì 

32 Huỳnh Thị Huyền Trân 12/4 Ba 

33 Thái Trần Hạ Vỹ 12/1 Ba 

34 Nguyễn Hồ Anh Thư 12/10 Khuyến khích 

35 Nguyễn Phạm Thanh Min 12/7 Khuyến khích 

36 Huỳnh Như Thảo Vi 12/6 Khuyến khích 

37 Phùng Thị Quỳnh Như 12/5 Nhì 

38 Nguyễn Thị Trà My 12/2 Khuyến khích 

39 Hồ Tịnh Quyên 12/8 Khuyến khích 

40 Đỗ Ngọc Nam 12/2 Ba 

41 Ngô Thiên Lan 12/1 Ba 

42 Nguyễn Thị Thu Trang 12/10 Ba 

43 Đặng Phương Anh 12/4 Khuyến khích 

44 Lê Tuyết Nhi 12/3 Khuyến khích 

45 Trần Thị Minh Tâm 12/8 Khuyến khích 

46 Nguyễn Phương Uyên 12/8 Khuyến khích 

47 Nguyễn Phúc Đăng Khoa 12/2 Nhì 

48 Nguyễn Nhật Đăng 12/2 Ba 

49 Trần Kiều Anh 12/2 Khuyến khích 

50 Mi Hoàng Kiên 12/1 Khuyến khích 

51 Lê Văn Nguyên 12/3 Nhì 

52 Huỳnh Thị Yến Nhi 12/3 Nhì 

53 Huỳnh Trần Văn Hiếu 12/1 Ba 

54 Mai Ngọc Linh 12/1 Ba 

55 Đặng Xuân Trường 12/4 Ba 

56 Trần Chí Kiên 12/1 Ba 

57 Lê Phước Thủy Tiên 12/2 Ba 

58 Đoàn Gia Hiếu 12/1 Khuyến khích 

59 Bùi Duy Thịnh 12/1 Khuyến khích 

60 Huỳnh Bá Thức 12/1 Khuyến khích 

61 Lê Thị Thúy Vi 12/1 Khuyến khích 

62 Mai Quốc Bảo 12/6 Khuyến khích 

63 Lê Phú Quang 12/1 Khuyến khích 

64 Phan Minh Trí 12/6 Khuyến khích 

65 Huỳnh Phước Huy Hoàng 1/1 Nhất 

66 Nguyễn Vinh Hiếu 12/1 Nhì 

67 Nguyễn Hoàng Phúc 12/1 Nhì 

68 Huỳnh Thị Như Quyền 12/1 Ba 

69 Phan Hữu Minh 12/1 Ba 

70 Trần Phan Thanh Khang 12/11 Ba 

71 Huỳnh Đăng Ngọc Trai 12/1 Ba 

72 Nguyễn Thế Đăng Khôi 12/2 Khuyến khích 

73 Nguyễn Thị Yến Nhi 12/1 Khuyến khích 
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74 Đào Tô Duy Ngọc Ánh 12/1 Khuyến khích 

75 Lê Văn  Tài 11/1 Nhất 

76 Hà Bảo  Phúc 11/1 Ba 

77 Trần Viết Đạt 11/1 Ba 

78 Nguyễn DĐức Giang 11/2 Khuyến khích 

79 Huỳnh Bá Quốc  Công 11/2 Khuyến khích 

80 Phạm Thị Bích Trâm 11/2 Nhì 

81 Đặng thị Như  Yến 10/9 Nhì 

82 Đặng thị Như  Yến 10/9 Nhì 

83 Phan Nhật Nam Trân 10/1 Nhì 

84 Phan Nhật Nam Trân 10/1 Ba 

85 Trần Viết Đăng  Khoa 10/4 Ba 

86 Trần Viết Đăng  Khoa 10/4 Ba 

87 Lê Bách Đạt 10/4 Ba 
 

 

 

 

 

 

 

Danh sách này có 87 cá nhân./. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

NGŨ HÀNH SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

CÁN BỘ ĐOÀN XUẤT SẮC NĂM HỌC 2023-2024 

 (Kèm theo Quyết định số: 83/QĐ-THPTNNS, ngày 16/5/2024  

của Trường THPT Ngũ Hành Sơn) 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ 

1  
Nguyễn Trần Minh Anh Bí thư Chi đoàn 12/7 

2  
Huỳnh Bá Ngọc Khoa Bí thư Chi đoàn 12/2 

3  
Nguyễn Duy Tịnh Phó  Bí thư Chi đoàn 12/2 

4  
Phan Thị Trúc Bí thư Chi đoàn 12/8 

5  

Hồ Tịnh Quyên Ủy viên Ban Chấp hành  

Chi đoàn 12/8 

6  
Thái Quang Vũ Bí thư Chi đoàn 12/3 

7  

Mai Quốc Huy Ủy viên Ban Chấp hành  

Chi đoàn 12/1 

8  
Trần Nguyễn Nguyên Thảo Bí thư Chi đoàn 11/1 

9  
Nguyễn Quang Tùng Bí thư Chi đoàn 11/2 

10  
Huỳnh Võ Bá Đan Phó Bí thư Chi đoàn 11/2 

11  
Lê Hoàng Minh Bí thư Chi đoàn 11/5 

12  
Nguyễn Thị Thùy Tiên Bí thư Chi đoàn 11/9 

13  
Trần Thị Thu Thảo Bí thư Chi đoàn 10/1 

14  
Đặng Thị Thanh Vy Bí thư Chi đoàn 10/8 

15  
Phan Thị Tú Anh Bí thư Chi đoàn 10/9 

 
 

Danh sách này có 15 cá nhân./. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

NGŨ HÀNH SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

HỌC SINH XUẤT SẮC NĂM HỌC 2023-2024 

 (Kèm theo Quyết định số: 83/QĐ-THPTNNS, ngày 16/5/2024  

của Trường THPT Ngũ Hành Sơn) 

 

KHỐI 10 

 

STT Họ và tên Lớp 

1 Nguyễn Phương Duyên 10/1 

2 Nguyễn Quỳnh Như 10/1 

3 Đặng Thị Anh Thúy 10/1 

4 Trần Huỳnh Bảo Trân 10/1 

5 Đoàn Thị Kim Nguyên 10/4 

6 Hoàng Anh Thư 10/4 

7 Trần Khánh Hưng 10/5 

8 Trần Thị Phú Quý 10/9 

 

KHỐI 11 

STT Họ và tên Lớp 

1 Phạm Trần Văn Dũng 11/1 

2 Phạm Nhật Khang 11/1 

3 Huỳnh Bá Anh Khoa 11/1 

4 Nguyễn Đăng Khoa 11/1 

5 Hà Bảo Phúc 11/1 

6 Đặng Thị Anh Thư 11/1 

7 Nguyễn Hoàng Anh Thư 11/1 

8 Huỳnh Thị Kim Mỹ 11/4 

9 Trần Thị Thanh Dung 11/5 

10 Phạm Thị Trâm Anh 11/6 

11 Đặng Hoàng Bảo Ngọc 11/7 

 

 

 

Danh sách này có 19 cá nhân./. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

NGŨ HÀNH SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2023-2024 

 (Kèm theo Quyết định số: 83/QĐ-THPTNNS, ngày 16/5/2024  

của Trường THPT Ngũ Hành Sơn) 

 

 

KHỐI 12 

STT Họ và tên Lớp 

1 Phạm Trương Tuấn Anh 12/1 

2 Đào Tô Duy Ngọc Ánh 12/1 

3 Nguyễn Gia Bảo 12/1 

4 Dương Thị Thùy Dung 12/1 

5 Mai Đăng Hải 12/1 

6 Đoàn Gia Hiếu 12/1 

7 Huỳnh Trần Văn Hiếu 12/1 

8 Nguyễn Vinh Hiếu 12/1 

9 Huỳnh Phước Huy Hoàng 12/1 

10 Mai Hoàng Nhật Huy 12/1 

11 Mai Quốc Huy 12/1 

12 Mai Việt Huy 12/1 

13 Phạm Nguyễn Việt Khoa 12/1 

14 Lê Trần Linh Khuê 12/1 

15 Mai Hoàng Kiên 12/1 

16 Ngô Thiên Lan 12/1 

17 Mai Ngọc Linh 12/1 

18 Phan Hữu Minh 12/1 

19 Nguyễn Thị Yến Nhi 12/1 

20 Trương Nguyễn Ngọc Phú 12/1 

21 Nguyễn Hoàng Phúc 12/1 

22 Lê Phú Quang 12/1 

23 Huỳnh Thị Như Quyền 12/1 

24 Lê Đức Thiện 12/1 

25 Bùi Duy Thịnh 12/1 

26 Huỳnh Bá Thức 12/1 

27 Nguyễn Minh Toàn 12/1 

28 Huỳnh Đăng Ngọc Trai 12/1 

29 Lê Thị Thúy Vi 12/1 

30 Trần Xuân Việt 12/1 

31 Nguyễn Hoàng Anh 12/2 

32 Phan Thị Mai Anh 12/2 
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33 Trần Kiều Anh 12/2 

34 Lê Quốc Cường 12/2 

35 Hoàng Mạnh Duy 12/2 

36 Nguyễn Nhật Đăng 12/2 

37 Huỳnh Bá Ngọc Khoa 12/2 

38 Nguyễn Thế Đăng Khôi 12/2 

39 Lê Thị Diệu Linh 12/2 

40 Nguyễn Thị Trà My 12/2 

41 Ngô Phạm Ty Na 12/2 

42 Đỗ Ngọc Nam 12/2 

43 Dương Yến Ngọc 12/2 

44 Phạm Thị Yến Nhi 12/2 

45 Hạ Thị Ngọc Nữ 12/2 

46 Trần Phước Thịnh 12/2 

47 Lại Nguyễn Anh Thư 12/2 

48 Lê Phước Thủy Tiên 12/2 

49 Nguyễn Duy Tịnh 12/2 

50 Nguyễn Phùng Minh Toàn 12/2 

51 Đặng Ngọc Bảo Trân 12/2 

52 Trần Văn Trung 12/2 

53 Cao Xuân Tuấn 12/2 

54 Nguyễn Thị Hồng Vân 12/2 

55 Lê Trần Bảo Vy 12/2 

56 Ngô Thị Hải Yến 12/2 

57 Nguyễn Thị Phương Anh 12/3 

58 Mai Xuân Diệu 12/3 

59 Nguyễn Đức Huy 12/3 

60 Lê Quỳnh Hương 12/3 

61 Huỳnh Thị Châu Na 12/3 

62 Trần Thị Bảo Ngọc 12/3 

63 Lê Văn Nguyên 12/3 

64 Huỳnh Thị Yến Nhi 12/3 

65 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 12/3 

66 Nguyễn Hoàng Mai Trúc 12/3 

67 Nguyễn Xuân Hoàng Tùng 12/3 

68 Đặng Phương Anh 12/4 

69 Trần Hoàn Anh 12/4 

70 Nguyễn Thị Minh Châu 12/4 

71 Thái Ngọc Diễm 12/4 

72 Võ Hà Giang 12/4 

73 Mai Thị Mỹ Hạnh 12/4 

74 Trần Lê Xuân Hằng 12/4 

75 Trần Nguyễn Bảo Hân 12/4 

76 Mai Thị Thu Hiền 12/4 

77 Nguyễn Thị Thanh Nga 12/4 

78 Nguyễn Thái Hồng Ngọc 12/4 

79 Ninh Nguyễn Thảo Nguyên 12/4 
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80 Huỳnh Thị Huyền Trân 12/4 

81 Nguyễn Cửu Tri 12/4 

82 Đặng Xuân Trường 12/4 

83 Lưu Phạm Tường Vy 12/4 

84 Huỳnh Nguyễn Kiều Anh 12/5 

85 Trần Hòa Bình 12/5 

86 Nguyễn Trần Bảo Huy 12/5 

87 Hoàng Gia Khánh 12/5 

88 Cao Trúc Linh 12/5 

89 Nguyễn Thị Tuyết Linh 12/5 

90 Phùng Trần Diễm My 12/5 

91 Lê Thị Yến Nhi 12/5 

92 Nguyễn Thị Yến Nhi 12/5 

93 Nguyễn Ngọc Thịnh 12/5 

94 Đặng Hoàng Anh 12/6 

95 Hồ Phạm Hồng Ánh 12/6 

96 Mai Quốc Bảo 12/6 

97 Nguyễn Thị Phương Giang 12/6 

98 Lê Thị Thùy Linh 12/6 

99 Hồ Hữu Nam 12/6 

100 Thái Mạnh Quân 12/6 

101 Lương Hoài Thương 12/6 

102 Lê Thị Thùy Trang 12/6 

103 Phạm Võ Kiều Trang 12/6 

104 Phan Minh Trí 12/6 

105 Phan Thị Thanh Tuyền 12/6 

106 Nguyễn Thanh Việt 12/6 

107 Bùi Minh Ánh Vy 12/6 

108 Trịnh Thị Thúy Yên 12/6 

109 Nguyễn Trần Minh Anh 12/7 

110 Huỳnh Minh Ngọc Ánh 12/7 

111 Nguyễn Viết Phi Bảo 12/7 

112 Trần Nguyễn Nhị Bảo 12/7 

113 Trần Phương Di 12/7 

114 Trịnh Thị Hồng Diệp 12/7 

115 Lê Thị Quỳnh Giang 12/7 

116 Nguyễn Hồ Thu Giang 12/7 

117 Huỳnh Phước Lập 12/7 

118 Đặng Thảo Ly 12/7 

119 Nguyễn Thị Cẩm Ly 12/7 

120 Nguyễn Phạm Thanh Minh 12/7 

121 Huỳnh Kim Ngân 12/7 

122 Huỳnh Thúy Thanh Ngân 12/7 

123 Huỳnh Thị Uyên Nhi 12/7 

124 Trần Thị Thảo Nhi 12/7 

125 Đặng Thị Yến Phụng 12/7 

126 Nguyễn Thế Minh Thư 12/7 
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127 Phạm Nguyễn Khánh Trân 12/7 

128 Trần Trường Trình 12/7 

129 Nguyễn Thị Thu Yên 12/7 

130 Bùi Lê Thanh Bình 12/8 

131 Huỳnh Bá Công 12/8 

132 Lê Viết Đạt 12/8 

133 Phan Thị Trà Giang 12/8 

134 Trần Thị Hồng Hạnh 12/8 

135 Phan Tấn Tài 12/8 

136 Trần Thị Minh Tâm 12/8 

137 Trần Ngô Thanh Thủy 12/8 

138 Nguyễn Phương Uyên 12/8 

139 Nguyễn Thị Thanh Bình 12/9 

140 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 12/9 

141 Trương Lê Huy 12/9 

142 Phạm Thị Trúc Ly 12/9 

143 Lê Ngọc Nam 12/9 

144 Hồ Thị Kim Ngân 12/9 

145 Phạm Thanh Ngân 12/9 

146 Nguyễn Trương Yến Nhi 12/9 

147 Nguyễn Thanh Nhã Phương 12/9 

148 Lê Thị Ngọc Quyên 12/9 

149 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 12/9 

150 Đặng Thị Anh Thư 12/9 

151 Nguyễn Thị Thùy Trâm 12/9 

152 Hà Thị Mỹ An 12/10 

153 Lê Mai Bảo An 12/10 

154 Mai Đăng Thế Bảo 12/10 

155 Đinh Thị Thu Chung 12/10 

156 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12/10 

157 Đồng Lê Minh Đạt 12/10 

158 Lê Đức Hải 12/10 

159 Trương Duy Khánh 12/10 

160 Ngụy Thư Kỳ 12/10 

161 Mai Thắng Lợi 12/10 

162 Trần Phương Tiểu Mẫn 12/10 

163 Nguyễn Thị Thùy Ngân 12/10 

164 Nguyễn Văn Bảo Ngọc 12/10 

165 Phùng Thị Kiều Nhi 12/10 

166 Võ Thị Thu Phương 12/10 

167 Phạm Bá Thành 12/10 

168 Nguyễn Hồ Anh Thư 12/10 

169 Nguyễn Thị Thu Trang 12/10 

170 Đoàn Hồ Yến Vy 12/10 

171 Nguyễn Thùy Trâm Anh 12/11 

172 Nguyễn Đặng Thiên Ân 12/11 

173 Nguyễn Hồ Mỹ Duyên 12/11 
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174 Ngô Quốc Đạt 12/11 

175 Hồ Quỳnh Giang 12/11 

176 Nguyễn Trần Thanh Huy 12/11 

177 Trần Phan Thanh Khang 12/11 

178 Lê Thị Yến Nhi 12/11 

179 Phạm Lê Kiều Oanh 12/11 

180 Nguyễn Thị Bích Tâm 12/11 

181 Nguyễn Tăng Thiện 12/11 

182 Đặng Diệu Tú 12/11 

183 Phạm Thị Thảo Uyên 12/11 

184 Nguyễn Thị Vinh 12/11 

185 Lê Thị Mỹ Vy 12/11 

 

KHỐI 11 

STT Họ và tên Lớp 

1 Hà Thái Anh 11/1 

2 Huỳnh Duy Bách 11/1 

3 Trần Viết Đạt 11/1 

4 Nguyễn Anh Hào 11/1 

5 Phạm Viết Hào 11/1 

6 Nguyễn Thị Minh Hằng 11/1 

7 Nguyễn Thị Ngọc Hân 11/1 

8 Nguyễn Phùng Quốc Huy 11/1 

9 Cao Khánh Huyền 11/1 

10 Nguyễn Hữu Lâm 11/1 

11 Đoàn Bảo Ly 11/1 

12 Lê Văn Tài 11/1 

13 Phạm Minh Tài 11/1 

14 Mai Quyết Thắng 11/1 

15 Phạm Vũ Anh Thư 11/1 

16 Trần Nguyễn Anh Thư 11/1 

17 Nguyễn Thị Kim Tiền 11/1 

18 Huỳnh Thị Hồng Trà 11/1 

19 Hồ Anh Tuấn 11/1 

20 Nguyễn Thái Diệu Uyên 11/1 

21 Trần Phương Tiểu Vy 11/1 

22 Huỳnh Bá Quốc Công 11/2 

23 Lê Thị Khánh Duyên 11/2 

24 Lê Thị Kiều Duyên 11/2 

25 Hoàng Kim Đỉnh 11/2 

26 Nguyễn Công Đức 11/2 

27 Thái Hoàng Thu Hà 11/2 

28 Phan Thị Mỹ Hòa 11/2 

29 Hồ Gia Hoàng 11/2 

30 Võ Ngọc Lan 11/2 
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31 Trần Huỳnh Hoàng Long 11/2 

32 Nguyễn Thế Mạnh 11/2 

33 Vy Bảo Ngân 11/2 

34 Phan Dương Bảo Ngọc 11/2 

35 Trần Đoàn Minh Ngọc 11/2 

36 Ngô Hoàng Phúc 11/2 

37 Ngô Hoàng Hữu Phúc 11/2 

38 Trần Võ Hoàng Phương 11/2 

39 Phạm Thị Bích Trâm 11/2 

40 Lê Nguyễn Bảo Trân 11/2 

41 Nguyễn Thanh Triều 11/2 

42 Nguyễn Quang Tùng 11/2 

43 Thái Kiều Vy 11/2 

44 Trần Nguyễn Khánh An 11/3 

45 Đặng Quang Cường 11/3 

46 Trần Đức 11/3 

47 Trần Thị Hoa 11/3 

48 Nguyễn Mai Thanh Huyền 11/3 

49 Tô Huỳnh Minh Ngọc 11/3 

50 Trần Thị Minh Ngọc 11/3 

51 Nguyễn Ngọc Bảo Nguyên 11/3 

52 Thái Thị Yến Nhung 11/3 

53 Nguyễn Đặng Thủy Tiên 11/3 

54 Nguyễn Thanh Bình An 11/4 

55 Phùng Tấn Dũng 11/4 

56 Đặng Thị Thùy Duyên 11/4 

57 Lương Nguyễn Nhật Huy 11/4 

58 Huỳnh Thị Việt Hương 11/4 

59 Võ Ngọc Đăng Khoa 11/4 

60 Võ Thành Nhân 11/4 

61 Huỳnh Minh Thư 11/4 

62 Nguyễn Thị Minh Thư 11/4 

63 Võ Ngọc Tuân 11/4 

64 Phùng Trần Phương Uyên 11/4 

65 Trần Huỳnh Đại Long 11/5 

66 Nguyễn Phạm Trà My 11/5 

67 Mai Thị Anh Thư 11/5 

68 Huỳnh Hoa Tiên 11/5 

69 Nguyễn Thị Thu Trang 11/5 

70 Hứa Thị Diểm Châu 11/6 

71 Lê Khánh Chi 11/6 

72 Trần Thị Diệu 11/6 

73 Ngô Thị Hoài Linh 11/6 

74 Nguyễn Thị Du Luy 11/6 

75 Hồ Thị Văn Nga 11/6 

76 Võ Thị Kim Nga 11/6 

77 Đặng Thái Thanh 11/6 
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78 Bùi Duy Thắng 11/6 

79 Ngô Ngọc Thảo Trân 11/6 

80 Lê Thanh Triều 11/6 

81 Đoàn Thị Bích 11/7 

82 Nguyễn Lê Quỳnh Chi 11/7 

83 Hồ Thị Dung 11/7 

84 Võ Thị Thùy Dương 11/7 

85 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 11/7 

86 Phùng Lý Khánh Huyền 11/7 

87 Trịnh Thị Ngọc Mai 11/7 

88 Phạm Thị Kiều Mỹ 11/7 

89 Trần Võ Khánh Ngọc 11/7 

90 Võ Nguyễn Linh Nhi 11/7 

91 Thái Thị Ngọc Nữ 11/7 

92 Huỳnh Bảo Trân 11/7 

93 Ngô Hồ Cẩm Tú 11/7 

94 Lê Trần Anh Tuấn 11/7 

95 Đào Ngọc Thúy Vy 11/7 

96 Nguyễn Thị Hồng Ân 11/8 

97 Huỳnh Thị Kim Chi 11/8 

98 Huỳnh Thị Anh Hoa 11/8 

99 Đào Xuân Hương 11/8 

100 Phùng Kỳ 11/8 

101 Lê Hoàng Khánh Linh 11/8 

102 Phạm Thị Thùy Linh 11/8 

103 Phạm Văn Minh 11/8 

104 Lê Ngọc Nam 11/8 

105 Mai Thị Như Ngọc 11/8 

106 Huỳnh Thảo Nguyên 11/8 

107 Hồ Hoàng Hiếu Nhi 11/8 

108 Trần Viết Phú 11/8 

109 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 11/8 

110 Phùng Thị Thảo Vy 11/8 

111 Nguyễn Lê Thùy Duyên 11/9 

112 Phạm Thị Trà My 11/9 

113 Mai Thị Như Ngọc 11/9 

114 Nguyễn Lê Anh Thư 11/9 

115 Phùng Ngọc Trâm 11/9 

116 Phùng Thị Tố Trinh 11/9 
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KHỐI 10 

STT Họ và tên Lớp 

1 Trần Thiên Bảo 10/1 

2 Hồ Nguyễn Ánh Dương 10/1 

3 Đặng Hà Hoàng Giang 10/1 

4 Nguyễn Khánh Hà 10/1 

5 Phan Thị Ngọc Hân 10/1 

6 Lê Hữu Hiệp 10/1 

7 Phan Anh Khoa 10/1 

8 Nguyễn Trần Thiện Khôi 10/1 

9 Cao Trần Hồng Khuyên 10/1 

10 Huỳnh Thị Ngọc Lệ 10/1 

11 Lê Thị Thiên Lý 10/1 

12 Lê Thị Diễm My 10/1 

13 Lê Trung Nghĩa 10/1 

14 Phạm Nguyên Khánh Ngọc 10/1 

15 Huỳnh Mai Thảo Nguyên 10/1 

16 Trương Nguyễn Ánh Nguyên 10/1 

17 Đặng Vũ Khánh Như 10/1 

18 Nguyễn Anh Tài 10/1 

19 Võ Xuân Tài 10/1 

20 Trần Thị Thu Thảo 10/1 

21 Lê Nguyễn Hưng Thịnh 10/1 

22 Hồ Thị Cẩm Tiên 10/1 

23 Phùng Văn Toàn 10/1 

24 Huỳnh Bảo Trâm 10/1 

25 Lê Bảo Trâm 10/1 

26 Thái Thị Thanh Trâm 10/1 

27 Lê Ngọc Trúc 10/1 

28 Trần Nam Trung 10/1 

29 Nguyễn Trà Minh Anh 10/2 

30 Lê Quỳnh Hoa 10/2 

31 Lê Nguyễn Thu Hòa 10/2 

32 Nguyễn Minh Hùng 10/2 

33 Lê Tĩnh Ngọc 10/2 

34 Nguyễn Đăng Quang 10/2 

35 Huỳnh Ngọc Tấn 10/2 

36 Nguyễn Lương Bảo Tấn 10/2 

37 Mai Dạ Thảo 10/2 

38 Mai Lê Trang 10/2 

39 Phạm Minh Tuấn 10/2 

40 Nguyễn Tri Anh 10/3 

41 Nguyễn Công Duy 10/3 

42 Trần Huỳnh Minh Đức 10/3 

43 Trần Thị Bích Ngọc 10/3 



19 

44 Lê Kim Phụng 10/3 

45 Ngô Thủy Tiên 10/3 

46 Hồ Phạm Phú Trọng 10/3 

47 Trần Thị Thùy Chi 10/4 

48 Trần Thị Khánh Hà 10/4 

49 Lê Diệu Hằng 10/4 

50 Đặng Khánh Huy 10/4 

51 Hồ Thăng Long 10/4 

52 Nguyễn Thị Thanh Ngân 10/4 

53 Trần Anh Quốc 10/4 

54 Lương Chí Quý 10/4 

55 Phùng Ngọc Bảo Quyên 10/4 

56 Lê Nhã Quỳnh 10/4 

57 Huỳnh Đức Tài 10/4 

58 Ngô Tất Thành 10/4 

59 Huỳnh Ngọc Thịnh 10/4 

60 Mai Minh Thịnh 10/4 

61 Vũ Huỳnh Anh Thư 10/4 

62 Nguyễn Mộng Thảo Uyên 10/4 

63 Phan Thị Thảo Vy 10/4 

64 Huỳnh Thị Hải Yến 10/4 

65 Võ Trần Tiến Đạt 10/5 

66 Võ Nguyễn Mỹ Hạnh 10/5 

67 Huỳnh Lê Quốc Huy 10/5 

68 Lê Vĩnh Khang 10/5 

69 Huỳnh Thân 10/5 

70 Trần Văn Thật 10/5 

71 Nguyễn Thị Anh Thy 10/5 

72 Ngô Thị Hồng Vân 10/5 

73 Nguyễn Minh Vũ 10/5 

74 Huỳnh Thị Tường Vy 10/5 

75 Lưu Nguyễn Thảo Vy 10/5 

76 Hoàng Khánh An 10/6 

77 Phạm Mai Thanh Bình 10/6 

78 Đinh Thị Thu Hiền 10/6 

79 Thái Lê Hoàng 10/6 

80 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 10/6 

81 Nguyễn Đình Vỹ 10/6 

82 Huỳnh Thị Hải Âu 10/7 

83 Lê Nguyễn Hoàng Dung 10/7 

84 Nguyễn Danh Gia Huy 10/7 

85 Nguyễn Trần Tuấn Kiệt 10/7 

86 Trần Thùy Lâm 10/7 

87 Huỳnh Trần Hà Linh 10/7 

88 Trần Hiếu Ngân 10/7 

89 Đỗ Hoàng Thảo Nguyên 10/7 

90 Doãn Thị Yến Nhi 10/7 
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91 Huỳnh Trần Bảo Nhi 10/7 

92 Hà Lê Thị Tâm Như 10/7 

93 Nguyễn Hoàng Mai Phương 10/7 

94 Nguyễn Đoàn Bảo Quyên 10/7 

95 Lê Trần Thủy Tiên 10/7 

96 Trần Bảo Bảo 10/8 

97 Phạm Hoàng Giang 10/8 

98 Trương Đình Gia Khang 10/8 

99 Trần Thị Khánh Quỳnh 10/8 

100 Nguyễn Đình Khánh Tâm 10/8 

101 Lê Thị Thanh Thúy 10/8 

102 Thái Huỳnh Thùy Trâm 10/8 

103 Đặng Thị Thanh Vy 10/8 

104 Phan Thị Tú Anh 10/9 

105 Lê Mai Phương Duyên 10/9 

106 Bùi Bảo Hương 10/9 

107 Lê Hạ Kiều 10/9 

108 Nguyễn Thị Thanh Mai 10/9 

109 Nguyễn Thảo My 10/9 

110 Võ Ngọc Diễm My 10/9 

111 Nguyễn Thị Thanh Ngân 10/9 

112 Nguyễn Phan Thảo Ngọc 10/9 

113 Nguyễn Trần Khánh Nguyên 10/9 

114 Lê Thị Phương Như 10/9 

115 Ngô Phương Thảo 10/9 

116 Phan Ngọc Xuân Thu 10/9 

117 Lê Trần Anh Thư 10/9 

118 Hồ Mai Bảo Thy 10/9 

119 Mai Thị Bảo Trân 10/9 

120 Ngô Trần Phương Uyên 10/9 

121 Mai Thị Thảo Ngọc 10/10 

122 Đàm Nguyễn Phương Thùy 10/10 

 

Danh sách này có 423 học sinh giỏi.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

NGŨ HÀNH SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

GIẢI NHẤT HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024 

 (Kèm theo Quyết định số: 83/QĐ-THPTNNS, ngày 16/5/2024  

của Trường THPT Ngũ Hành Sơn) 

 

 

 

TT Họ và tên Lớp 

1 Lê Ngọc  Trúc 10.1 

2 Nguyễn Phương  Duyên 10.1 

3 Huỳnh Bá Anh Khoa 11.1 

4 Đặng Thị Anh  Thúy 10.1 

5 Nguyễn Hoàng Anh  Thư 11.1 

6 Phan Dương Bảo Ngọc 11.2 

7 Huỳnh Trần Hà Linh 10.7 

8 Trần Thị Phú  Quý 10.9 

9 Ngô Ngọc Thảo  Trân 11.6 

10 Mai Thị Thảo  Ngọc  10.10 

11 Phạm Trần Văn Dũng 11.1 

12 Trần Võ Khánh  Ngọc 11.7 

13 Nguyễn Trần Tuấn  Kiệt 10.7 

14 Nguyễn Tuấn  Minh 10.7 

15 Lê Trung  Đạt 11.6 

16 Phùng Nguyễn Viết  Tiến 11.6 

17 Lê Trần Anh  Tuấn 11.7 

18 Huỳnh Mai Thảo Nguyên 10.1 

19 Nguyễn Vỹ Gia  Khiêm 11.7 

20 Lê Văn  Tài 11.1 
 
 
 
Danh sách này có 20 cá nhân. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

NGŨ HÀNH SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

HỌC SINH TIÊN TIẾN KHỐI 12 NĂM HỌC 2023-2024 

 (Kèm theo Quyết định số: 83/QĐ-THPTNNS, ngày 16/5/2024  

của Trường THPT Ngũ Hành Sơn) 

 

STT Họ và tên Lớp 

1 Huỳnh Gia Bảo 12/1 

2 Trần Quế Dương 12/1 

3 Huỳnh Đăng Gia Huy 12/1 

4 Trần Chí Kiên 12/1 

5 Lê Hoàng Nam 12/1 

6 Nguyễn Đình Thiên Nghi 12/1 

7 Trần Văn Nghĩa 12/1 

8 Phạm Huỳnh An Sang 12/1 

9 Thái Trần Hạ Vỹ 12/1 

10 Moller John Mark An 12/2 

11 Phạm Mai Ka Ka 12/2 

12 Nguyễn Phúc Đăng Khoa 12/2 

13 Huỳnh Công Tuấn Kiệt 12/2 

14 Nguyễn Minh Nam 12/2 

15 Trần Quỳnh Như 12/2 

16 Huỳnh Bá An Phước 12/2 

17 Lê Nguyễn Khả Siêu 12/2 

18 Lê Văn Tú Tài 12/2 

19 Hồ Chí Tấn 12/2 

20 Ngô Thị Anh Thư 12/2 

21 Phạm Thị Quỳnh Trâm 12/2 

22 Trần Huyền Bảo Trân 12/2 

23 Đoàn Nguyễn Nguyên Bảo 12/3 

24 Văn Quốc Bình 12/3 

25 Huỳnh Thị Kim Chi 12/3 

26 Huỳnh Bá Đức 12/3 

27 Lê Công Đức 12/3 

28 Mai Thanh Đức 12/3 

29 Nguyễn Trường Giang 12/3 

30 Trần Hương Giang 12/3 

31 Đặng Thu Hiền 12/3 

32 Nguyễn Thành Hiếu 12/3 

33 Lê Xuân Hòa 12/3 

34 Phạm Viết Hoàng 12/3 

35 Cù Thùy Linh 12/3 
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36 Phan Vĩnh Khánh Linh 12/3 

37 Huỳnh Phước Bảo Long 12/3 

38 Nguyễn Kim Hoàng Long 12/3 

39 Nguyễn Như Ngọc 12/3 

40 Lê Tuyết Nhi 12/3 

41 Nguyễn Thị Quỳnh Như 12/3 

42 Hồ Thăng Phú 12/3 

43 Huỳnh Phùng 12/3 

44 Võ Ngọc Minh Quân 12/3 

45 Nguyễn Đức Quyền 12/3 

46 Lê Thị Thùy Trang 12/3 

47 Nguyễn Trần Minh Triết 12/3 

48 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 12/3 

49 Thái Quang Vũ 12/3 

50 Trần Thục Bảo Vy 12/3 

51 Nguyễn Quang Anh Đức 12/4 

52 Đỗ Thị Hoàng Hoa 12/4 

53 Trần Văn Huy Hoàng 12/4 

54 Võ Văn Hoàng 12/4 

55 Mai Đăng Quốc Hưng 12/4 

56 Lê Đăng Khoa 12/4 

57 Nguyễn Thị Thùy Linh 12/4 

58 Nguyễn Thành Long 12/4 

59 Nguyễn Quang Mạnh 12/4 

60 Huỳnh Trần Thảo Nhi 12/4 

61 Phạm Trần Uyên Nhi 12/4 

62 Nguyễn Thị Ý Như 12/4 

63 Nguyễn Phan Hoài Phúc 12/4 

64 Huỳnh Bá Sơn 12/4 

65 Huỳnh Bá Tài 12/4 

66 Phạm Huỳnh Thanh Thùy 12/4 

67 Lê Minh Bích Trâm 12/4 

68 Nguyễn Trần Công Triều 12/4 

69 Trần Thị Tuyết Trinh 12/4 

70 Huỳnh Bá Tú 12/4 

71 Nguyễn Anh Tú 12/4 

72 Võ Thị Cẩm Vy 12/4 

73 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh 12/5 

74 Nguyễn Trọng Dương 12/5 

75 Huỳnh Thị Hải 12/5 

76 Phan Công Hiếu 12/5 

77 Nguyễn Nhất Huy 12/5 

78 Lê Thanh Huyền 12/5 

79 Đỗ Nhật Long 12/5 

80 Phạm Gia Mẫn 12/5 

81 Hoàng Nguyễn Bảo Ngân 12/5 

82 Lê Phạm Phương Nghĩa 12/5 
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83 Nguyễn Hồng Ngọc 12/5 

84 Trần Hoài Nhân 12/5 

85 Lưu Huỳnh Ngọc Nhi 12/5 

86 Phùng Thị Quỳnh Như 12/5 

87 Phan Thị Như Quỳnh 12/5 

88 Nguyễn Đỗ Thành Sơn 12/5 

89 Hồ Văn Nguyên Tài 12/5 

90 Huỳnh Đăng Thảo 12/5 

91 Trương An Thiện 12/5 

92 Phạm Phú Thịnh 12/5 

93 Đỗ Nguyễn Phương Trinh 12/5 

94 Văn Thị Ngọc Trinh 12/5 

95 Thái Duy Bảo Trọng 12/5 

96 Nguyễn Thùy Thúy Vy 12/5 

97 Ngô Thị Như Ý 12/5 

98 Huỳnh Quốc Anh 12/6 

99 Trần Thị Quyên Bảo 12/6 

100 Đoàn Ngọc Bích 12/6 

101 Nguyễn Trương Lương Đông 12/6 

102 Nguyễn Thị Minh Hà 12/6 

103 Trần Bảo Hân 12/6 

104 Lê Lê Nhật Hậu 12/6 

105 Phùng Lý Khánh Hậu 12/6 

106 Huỳnh Thị Thanh Hiền 12/6 

107 Phùng Quốc Hùng 12/6 

108 Nguyễn Nam Khánh 12/6 

109 Trần Thị Mỹ Linh 12/6 

110 Nguyễn Thành Long 12/6 

111 Nguyễn Trần Lưu Mẫn 12/6 

112 Huỳnh Thị Yến Nhi 12/6 

113 Trần Thị Bảo Quyên 12/6 

114 Nguyễn Ngọc Tuấn 12/6 

115 Lâm Thị Mỹ Uyên 12/6 

116 Phan Thị Tú Uyên 12/6 

117 Huỳnh Như Thảo Vi 12/6 

118 Trần Văn Việt 12/6 

119 Huỳnh Thị Tường Vy 12/6 

120 Phạm Đức Duy 12/7 

121 Huỳnh Phước Đăng Huy 12/7 

122 Lê Đức Long 12/7 

123 Đào Công Lượng 12/7 

124 Đoàn Huỳnh Ngọc Nam 12/7 

125 Trương Thị Tuyết Nhi 12/7 

126 Nguyễn Duy Phong 12/7 

127 Bùi Khắc Thành 12/7 

128 Phùng Quốc Thắng 12/7 

129 Huỳnh Thị Anh Thoa 12/7 



25 

130 Huỳnh Trọng Tín 12/7 

131 Đỗ Hữu Tính 12/7 

132 Đặng Quỳnh Trâm 12/7 

133 Huỳnh Phước Trung 12/7 

134 Phạm Chánh Trực 12/7 

135 Hoàng Thị Tố Uyên 12/7 

136 Nguyễn Hàm Uyên 12/7 

137 Nguyễn Long Vũ 12/7 

138 Mai Nguyễn Hoàng Anh 12/8 

139 Thiều Thị Lan Anh 12/8 

140 Nguyễn Hoàng Bảo 12/8 

141 Lê Thị Linh Chi 12/8 

142 Lê Thị Trường Giang 12/8 

143 Đặng Ngọc Hiếu 12/8 

144 Hồ Gia Huy 12/8 

145 Cao Văn Khải 12/8 

146 Lê Thanh Lan 12/8 

147 Nguyễn Tấn Lộc 12/8 

148 Hoàng Hồ Xuân Mai 12/8 

149 Đặng Thị Thanh Mến 12/8 

150 Nguyễn Trần Diễm My 12/8 

151 Huỳnh Thị Kim Ngân 12/8 

152 Trần Hoàng Yến Nhi 12/8 

153 Trần Thị Yến Nhi 12/8 

154 Võ Văn Phúc 12/8 

155 Mai Phú Quốc 12/8 

156 Hồ Tịnh Quyên 12/8 

157 Huỳnh Thái Quyên 12/8 

158 Trần Toàn Tâm 12/8 

159 Nguyễn Nhật Thành 12/8 

160 Đỗ Huỳnh Thu Trang 12/8 

161 Đặng Khánh Trinh 12/8 

162 Phan Thị Trúc 12/8 

163 Phạm Minh Tuấn 12/8 

164 Nguyễn Vân Ánh 12/9 

165 Phan Thị Hồng Diễm 12/9 

166 Phạm Thị Thanh Duyên 12/9 

167 Phan Thị Thùy Duyên 12/9 

168 Phạm Triều Dương 12/9 

169 Đặng Văn Hải 12/9 

170 Lê Văn Hòa 12/9 

171 Đặng Minh Hoàn 12/9 

172 Thái Trần Duy Hưng 12/9 

173 Lê Hoài Tuấn Kiệt 12/9 

174 Võ Viết Lâm 12/9 

175 Phạm Thị Nhật Ly 12/9 

176 Lê Văn Nguyên 12/9 
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177 Nguyễn Hoàng Sơn 12/9 

178 Trần Thị Thanh Thảo 12/9 

179 Đoàn Đình Tịnh 12/9 

180 Đỗ Kiều Trinh 12/9 

181 Nguyễn Thành Tú 12/9 

182 Hồ Văn Thanh Tuấn 12/9 

183 Mai Thanh Tuấn 12/9 

184 Trần Bình Anh Tuấn 12/9 

185 Ngô Thị Hoàng Yến 12/9 

186 Phạm Ngọc Hải 12/10 

187 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 12/10 

188 Lê Gia Hân 12/10 

189 Võ Thị Ngọc Huệ 12/10 

190 Hồ Đình Nguyên Huy 12/10 

191 Nguyễn Quang Huy 12/10 

192 Huỳnh Khánh Hưng 12/10 

193 Nguyễn Thái Bảo Ngọc 12/10 

194 Phạm Trần Vinh Phú 12/10 

195 Phạm Ngọc Mai Thanh Sơn 12/10 

196 Mai Đăng Tấn Tài 12/10 

197 Hà Diệu Thư 12/10 

198 Đặng Thị Thùy Trang 12/10 

199 Lê Võ Lâm Trường 12/10 

200 Trần Huỳnh Kim Cát Tường 12/10 

201 Trần Thảo Uyên 12/10 

202 Nguyễn Quốc Việt 12/10 

203 Lê Ngọc Khánh Vy 12/10 

204 Nguyễn Hoàng Nhã Ca 12/11 

205 Mai Phước Duy 12/11 

206 Nguyễn Hữu Nhật Hạ 12/11 

207 Cao Mạnh Hoàn 12/11 

208 Lại Huy Hoàng 12/11 

209 Ngô Bảo Minh Huy 12/11 

210 Đỗ Trần Nhật Linh 12/11 

211 Huỳnh Thị Diễm Ly 12/11 

212 Nguyễn Bảo Ngân 12/11 

213 Nguyễn Thiện Nhân 12/11 

214 Lê Hà Thảo Nhi 12/11 

215 Hồ Lê Viết Phúc 12/11 

216 Trần Thị Thảo Quyên 12/11 

217 Huỳnh Bá Tiến 12/11 

218 Trần Thị Thùy Trang 12/11 

219 Nguyễn Hoài Bảo Trâm 12/11 

220 Nguyễn Thị Thùy Trâm 12/11 

221 Huỳnh Tấn Tùng 12/11 

222 Nguyễn Hoài Mẫn Vy 12/11 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

NGŨ HÀNH SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

HỌC SINH ĐẠT GIẢI ĐỒNG ĐỘI  

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024 

 (Kèm theo Quyết định số: 83/QĐ-THPTNNS, ngày 16/5/2024  

của Trường THPT Ngũ Hành Sơn) 

 

STT Họ và Tên Lớp 

1 Mai Đăng Tấn  Tài 12/10 

2 Phạm Mai Ka Ka 12/2 

3 Nguyễn Việt Thắng 10/6 

4 Nguyễn Đỗ Thành  Sơn 12/5 

5 Phạm Mai Thanh Bình 10/6 

6 Phạm Thị Bích Trâm 11/2 

7 Phan Thị Trúc 12/8 

8 Ngô Thị Hoàng Yến 12/9 

9 Lê Xuân  Hòa 12/3 

10 Nguyễn Mai Tấn Vũ 11/8 

11 Trần Viết Đăng  Khoa 10/4 

12 Lê Bách Đạt 10/4 

13 Bùi Lê Thanh Bình 12/8 

14 Nguyễn Duy  Tịnh 12/2 

15 TRần Thục Bảo Vy 12/3 

16 Lê Thanh Huyền  12/5 

17 TRần Nguyễn Minh Anh 12/7 

18 Huỳnh Kim Ngân 12/7 

19 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 12/9 

20 Nguyễn Thùy Trâm  Anh 12/11 

21 Phan Thị Ngọc Hân 10/1 

22 Mai Thị Thảo Ngọc 10/10 

23 Phạm Công  Hiếu 11/2 

24 Thái Lê Duy Huyền  11/3 

25 Đào Quốc Kiệt 11/6 

26 Vũ Lê Gia  Phước 11/8 

27 Phùng Mạnh Cường 11/9 

28 Phùng Mạnh Kỳ 11/8 

29 Mai Hoàng Nhật Huyền  12/1 

30 Phạm Nguyễn Việt Khoa 12/1 

31 Phạm Mai Ka Ka 12/2 

32 Lê Văn Nguyên 12/9 

33 Trương Lê Huy 12/9 

34 Hồ Văn Thanh Tuấn 12/9 
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35 Mai Đăng Tấn  Tài 12/10 

36 Đặng Công Đạt 12/11 

37 Lê Thị Trường Giang 12/8 

38 Phan Thị Trúc 12/8 

39 Trần Toàn Tâm 12/8 

40 Trần Thị Minh Tâm 12/8 

41 Đặng Thị Anh Thư 11/1 

42 Phạm Thị Bích  Trâm 11/2 

43 Huỳnh Châu Như Ý 10/7 

44 Phạm Hồng Minh 10/5 

45 Nguyễn Trần Quỳnh Như 10/5 

46 Huỳnh Tuyết Nhi 10/9 

47 Lê Hoàng Xuân  Nhi 11/6 

48 Phạm Huỳnh Thanh Thùy 12/4 

 

 

Danh sách này có 48 cá nhân./. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

NGŨ HÀNH SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

HỌC SINH ĐẠT GIẢI NHÌ, BA, KHUYẾN KHÍCH  

KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024 

 (Kèm theo Quyết định số: 83/QĐ-THPTNNS, ngày 16/5/2024  

của Trường THPT Ngũ Hành Sơn) 

 
 
 
GIẢI NHÌ 
 

TT Họ và tên Lớp 

1 Huỳnh Ngọc  Tấn 10.2 

2 Phùng Văn  Toàn 10.1 

3 Hồ Thăng  Long 10.4 

4 Đoàn Thị Kim  Nguyên 10.4 

5 Đặng Thị Anh  Thư 11.1 

6 Nguyễn Thị Ngọc  Hân 11.1 

7 Mai Minh  Thịnh 10.4 

8 Nguyễn Đình  Sang 10.2 

9 Lê Vĩnh  Khang 10.5 

10 Huỳnh Bá Quốc Công 11.2 

11 Nguyễn Quang Tùng 11.2 

12 Nguyễn Võ Nhật Hà 10.7 

13 Hà Thái Anh 11.1 

14 Phạm Thị Trâm Anh 11.6 

15 Hồ Thị Văn  Nga 11.6 

16 Thái Thị Thùy  Linh 10.10 

17 Lê Khánh  Chi 11.6 

18 Lê Nguyễn Bảo Trân 11.2 

19 Hà Lê Thị Tâm Như 10.7 

20 Đoàn Thị  Bích 11.7 

21 Nguyễn Thị Thùy  Tiên 11.9 

22 Ngô Hồ Cẩm Tú 11.7 

23 Hoàng Anh  Thư 10.4 

24 Phạm Hoàng  Giang 10.8 

25 Nguyễn Trần Tấn  Thắng 11.7 

26 Hồ Văn Lợi 11.5 
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GIẢI BA 
 

TT Họ và tên Lớp 

1 Nguyễn Công  Đức 11.2 

2 Lương Chí  Quý 10.4 

3 Nguyễn Anh  Tài 10.1 

4 Nguyễn Quỳnh  Như 10.1 

5 Đặng Hoàng Bảo  Ngọc 11.7 

6 Phạm Viết Hào 11.1 

7 Nguyễn Trà Minh  Anh 10.2 

8 Hồ Thị Cẩm  Tiên 10.1 

9 Lê Hữu  Hiệp 10.1 

10 Đặng Vũ Khánh Như 10.1 

11 Vũ Thùy  Dương 10.2 

12 Lê Nguyễn Thu  Hòa 10.2 

13 Nguyễn Khánh  Hà 10.1 

14 Trần Viết  Đạt 11.1 

15 Trần Thị Thanh   Dung 11.5 

16 Thái Thị Thanh  Trâm 10.1 

17 Lưu Văn Thành  Long 11.5 

18 Trần Thị Trà  Giang 11.2 

19 Nguyễn Thị Kiều  Thương 10.8 

20 Lê Quỳnh Hoa 10.2 

21 Nguyễn Thị Thanh  Ngân 10.4 

22 Trần Thị Khánh Quỳnh 10.8 

23 Hà Bảo  Phúc 11.1 

24 Nguyễn Ngọc Bảo  Hân 10.2 

25 Bùi Duy  Thắng 11.6 

26 Ngô Thị Hoài  Linh 11.6 

27 Trần Viết  Phú 11.8 

28 Phan Ngọc  Ánh 10.10 

29 Ngô Phương  Thảo 10.9 

30 Trịnh Thị Ngọc  Mai 11.7 

31 Phạm Hồ Trà  My 11.6 

32 Đặng Thái Thanh 11.6 

33 Hồ Thị  Dung 11.7 

34 Hoàng Nguyễn Minh  Tuyết 11.6 

35 Lê Thanh  Triều 11.6 
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36 Nguyễn Lê Thùy  Duyên  11.9 

37 Hồ Anh  Tuấn 11.1 

38 Hoàng Kim  Đỉnh 11.2 

39 Phùng Tấn Dũng 11.4 

40 Trần Nguyễn Anh  Thư 11.1 

41 Phùng Văn  Hiếu 10.2 
 
 
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 
 

TT Họ và tên Lớp 

1 Lê Nguyễn Hưng  Thịnh 10.1 

2 Trần Nam  Trung 10.1 

3 Huỳnh Thanh  Tuyền 10.2 

4 Võ Văn  Hùng 10.1 

5 Phạm Nhật  Khang 11.1 

6 Nguyễn Thị Kim  Tiền 11.1 

7 Huỳnh Đức  Tài 10.4 

8 Võ Công Anh Khoa 10.4 

9 Nguyễn Khánh Nhật 10.10 

10 Võ Trần Tiến  Đạt 10.5 

11 Võ Nguyễn Linh  Nhi 11.7 

12 Phạm Thị Kiều  Mỹ 11.7 

13 Trương Hồ Thăng  Hiếu 11.1 

14 Huỳnh Thị Hồng  Trà 11.1 

15 Đặng Thị Thanh  Trúc 10.2 

16 Nguyễn Phan Thành  Nam 10.2 

17 Lê Bảo  Trâm 10.1 

18 Ngô Thủy  Tiên 10.3 

19 Phùng Ngọc Bảo  Quyên 10.4 

20 Nguyễn Lương Bảo Tấn 10.2 

21 Phan Thị Thảo  Vy  10.4 

22 Lê Trung  Nghĩa 10.1 

23 Lê Phạm Thảo  Nguyên 10.2 

24 Phạm Minh Tuấn 10.2 

25 Trần Thị Bảo Nhi 10.2 

26 Trần Quang Phú 10.2 

27 Mai Lê  Trang 10.2 

28 Nguyễn Hữu  Lâm 11.1 
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29 Phạm Thị Bích  Trâm 11.2 

30 Võ Thành  Nhân 11.4 

31 Võ Xuân  Tài 10.1 

32 Võ Ngọc  Lan 11.2 

33 Phạm Nguyên Khánh  Ngọc 10.1 

34 Lê Ngọc Thanh Tỉnh 10.7 

35 Lương Thục  Anh 10.7 

36 Thái Huỳnh Thùy  Trâm 10.8 

37 Nguyễn Mộng Thảo  Uyên 10.4 

38 Nguyễn Trần Khánh  Nguyên 10.9 

39 Đinh Thị Thảo  Vy 10.7 

40 Trần Thị Thảo  Nguyên 11.7 

41 Đào Ngọc Thuý  Vy 11.7 

42 Nguyễn Thị Du Luy 11.6 

43 Dương Thị Thu  Ngân 11.8 

44 Hồ Hoàng Hiếu Nhi 11.8 

45 Ngô Hoàng  Phúc 11.2 

46 Doãn Thị Yến  Vy 10.7 

47 Bùi Anh  Kha 10.2 

48 Lê Ngọc  Nam 11.8 

49 Trần Quỳnh  Châu 11.4 

50 Nguyễn Lê Ý  Nhi 11.9 

51 Thái Duy  Lành 10.10 

52 Huỳnh Thị Anh  Hoa 11.8 

53 Nguyễn Thị Hạ  Vy 11.7 

54 Phùng Thị Thanh  Tâm 10.8 

55 Nguyễn Minh Hiếu 10.8 

56 Võ Thị Kim Nga 11.6 

57 Huỳnh Thị Kim  Chi 11.8 

58 Nguyễn Phan Nhật  Duy 11.6 

59 Nguyễn Thị Uyển  Nhi 11.6 

60 Thái Thị Ngọc  Nữ 11.7 

61 Phan Thị Tú  Anh 10.9 

62 Lê Trần Anh  Thư 10.9 

63 Nguyễn Quốc  Anh 10.1 

64 Ngô Thị Hồng  Vân 10.5 

65 Lê Nguyễn Hoàng  Dung 10.7 

66 Nguyễn Minh  Trí 10.5 
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67 Nguyễn Đăng Khoa 11.1 

68 Nguyễn Quỳnh Thy 11.6 

69 Nguyễn Lê Quỳnh  Chi 11.7 

70 Nguyễn Hữu Nam  Khánh  11.5 

71 Nguyễn Đức Giang 11.2 
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